
VNĐ/md Thanh VNĐ/m2

1
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường

TO21T148A
148(w)x21(h) 

(L=3m)
113,400         340,200         907,200         8.00               

2
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường

TS28T220A
220(w)x28(h) 

(L=3m)
189,000         548,100         945,000         5.00               

3
* Lát sàn                                                           
* Ốp tường, cổng
* Hàng rào

SR23T145A
145(w)x23(h) 

(L=2.2m)
194,400         427,680         1,388,571      7.15               

Quy cách 
(mm)

Đơn giá
Mặt cắt sản phẩm

BẢNG BÁO GIÁ GỖ NHỰA DÒNG PHỦ ASA CAO CẤP

GỖ NHỰA DÒNG HDPE PHỦ ASA 2 LỚP CAO CẤP

Ứng dụng Hình ảnhStt

              CÔNG TY TNHH QMAX-HOME
Nhà máy sản xuất: Cụm công nghiệp Đồng Vàng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

        Văn phòng  Hà Nội: Số 25/2 phố Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

        Kho  Hồ Chí Minh: A3/18H Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

Định mức      
m dài/m2

Mã 
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Gray Red wood Teak wood Ghi (GI) Light Grey Brown Teak



4
* Lát sàn                                                           
* Ốp tường, cổng
* Hàng rào

SRS23T145A
145(w)x23(h) 

(L=2.2m)
194,400         427,680         1,388,571      7.15               

5
* Lát sàn                                                           
* Ốp tường, cổng
* Hàng rào

PL23T138A
138(w)x23(h) 

(L=2.2m)
387,860         853,292         1,232,867      7.24               

6
* Lát sàn                                                           
* Ốp tường, cổng
* Hàng rào

ECM23T138A
138(w)x23(h) 

(L=2.9m)
175,945         510,241         1,274,964      7.24               

7
* Lát sàn                                                           
* Ốp tường, cổng
* Hàng rào

EC23T138A
138(w)x23(h) 

(L=2.9m)
175,945         510,241         1,274,964      7.24               

8
* Lát sàn                                                           
* Ốp tường, cổng
* Hàng rào

ECM21T145A
145(w)x21(h) 

(L=2.9m)
180,222         522,644         1,242,910      6.89               

9
* Lát sàn                                                           
* Ốp tường, cổng
* Hàng rào

ECM24T145A
145(w)x24(h) 

(L=2.9m)
192,570         558,453         1,328,069      6.89               

10
* Lát sàn                                                           
* Ốp tường, cổng
* Hàng rào

ECD23T145A
145(w)x23(h) 

(L=2.9m)
243,236         705,384         1,762,580      6.89               

11
* Hàng rào, lan can
* Cổng, ban công
* Ghế, mặt bàn…

ECD138T15
138(w)x15(h) 

(L=2.9m)
184,396         534,748         

WWW.qmaxhome.com
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12
* Hàng rào, lan can
* Cổng, ban công
* Ghế, mặt bàn…

ECD138T10
138(w)x10(h) 

(L=2.9m)
129,850         376,565         

13
* Hàng rào, lan can
* Cổng, ban công
* Ghế, mặt bàn…

DN15T97A
97(w)x15(h) 

(L=3m)
167,000         501,000         

14
* Hàng rào, lan can
* Cổng, ban công
* Ghế, mặt bàn…

DN15T140A
140(w)x15(h) 

(L=3m)
125,280         375,840         

15 * Nẹp V TN35T55A
32(w)x55(h) 

(L=3m)
69,120           207,360         

16 * Nẹp V (MẶT NHẴN) TN50T50A
50(w)x50(h) 

(L=2.9m)
65,170           188,993         

17 * Nẹp V (MẶT GÂN KẺ) TN55T55A
55(w)x55(h) 

(L=2.9m)
67,816           196,666         

18 * Xương sàn TX25T40
40(w)x22(h) 

(L=3m)
45,360           136,080         

19 Ke sàn CLK02
20(w)x13(h) 
(L=40mm)

671                
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1
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường, vách
* Ốp cổng, hàng rào

EC16T164A
164(w)x16(h) 

(L=2.9m)
135,000         391,500         900,000         6.65               

2
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường, vách
* Ốp cổng, hàng rào

EC16T115A
115(w)x16(h) 

(L=2.9m)
88,000           255,200         880,000         10.00             

3
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường, vách
* Ốp cổng, hàng rào

EC15T145A
145(w)x15(h) 

(L=2.9m)
110,000         319,000         880,000         8.00               

4
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường, vách
* Ốp cổng, hàng rào

EC10T120A
120(w)x10(h) 

(L=2.9m)
81,989           237,768         780,848         9.50               

5 Nẹp V (Vân 2D) TNEC45T45 63,525           184,223         

6 Nẹp V (Vân 2D) TNEC30T30 50,000           145,000         

GỖ NHỰA DÒNG COMPOSITE PHỦ ASA 2 LỚP CAO CẤP
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7
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường, vách
* Ốp cổng, hàng rào

EW12T145A
145(w)x12(h) 

(L=3m)
86,000           258,000         690,000         8.00               

8
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường, vách
* Ốp cổng, hàng rào

EW9T115A
115(w)x9(h) 

(L=3m)
69,000           207,000         690,000         10.00             

9
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường, vách
* Ốp cổng, hàng rào

EW12T125A
125(w)x12(h) 

(L=2.9m)
69,000           200,100         690,000         10.00             

10
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường, vách
* Ốp cổng, hàng rào

EW16T204A
204(w)x16(h) 

(L=3m)
146,000         438,000         730,000         5.00               

11
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường, vách
* Ốp cổng, hàng rào

EC28T237A
237(w)x28(h) 

(L=2.9m)
226,925         658,083         1,031,447      4.54               

12
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường, vách
* Ốp cổng, hàng rào

EC20T190A
190(w)x20(h) 

(L=2.9m)
168,000         487,200         960,000         5.72               

13
* Ốp trần                                                              
* Ốp tường, vách
* Ốp cổng, hàng rào

EC26T224A
224(w)x26(h) 

(L=2.9m)
208,000         603,200         990,476         4.76               

14

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Cột, dầm giàn hoa

EC120T120A
120(w)x120(h) 

(L=3m)
435,000         1,305,000      
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15

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Thanh gác, dầm giàn hoa

EC50T150A
150(w)x50(h) 

(L=5.8m)
339,500         1,969,100      

16

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Thanh gác, dầm giàn hoa

EC50T100A
100(w)x50(h) 

(L=3.9m)
196,000         764,400         

17

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Thanh gác, dầm giàn hoa

EC25T80A
80(w)x25(h) 

(L=3.9m)
136,000         530,400         

18

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Thanh gác, dầm giàn hoa

EC50T50A
50(w)x50(h) 

(L=3.9m)
118,200         460,980         

19

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Thanh gác, dầm giàn hoa

EC25T50A
50(w)x25(h) 

(L=3.9m)
88,400           344,760         

20

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Thanh gác

EC25T50A
25(w)x25(h) 

(L=3.9m)
71,650           279,435         

21

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Cổng, cửa

EC35T148A
35(w)x148(h) 

(L=3.9m)
300,000         1,170,000      

22 Nắp bị đầu elip NB39T150A 150(w)x39(L) 80,000           

WWW.qmaxhome.com



23

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Thanh gác, dầm giàn hoa

EW50T50A
50(w)x50(h) 

(L=3m)
105,000         315,000         

24

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Thanh gác, dầm giàn hoa

EW28T60A
60(w)x28(h) 

(L=3m)
98,000           294,000         

25

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Thanh gác, dầm giàn hoa

EW33T80A
80(w)x33(h) 

(L=3m)
130,000         390,000         

26

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Thanh gác, dầm giàn hoa

EW50T100A
100(w)x50(h) 

(L=3m)
165,000         495,000         

27

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Thanh gác, dầm giàn hoa

EW62T150A
150(w)x62(h) 

(L=3m)
265,000         795,000         

28

* Lam chắn nắng
* Lam đứng ngoài trời
* Hàng rào, lan can
* Cột, dầm giàn hoa

EW120T120A
120(w)x120(h) 

(L=3m)
360,000         1,080,000      

29 Nẹp V ASA EW35T45A
35(w)x45(h) 

(L=3m)
55,000           165,000         

1 Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%, áp dụng từ ngày 01.01.2023 và thay thế mọi báo giá trước đó.
2 Giao hàng tại nhà máy
3
4 Quý khách hàng kiểm tra hàng về số lượng, chủng loại và chất lượng hàng hóa  trước khi giao nhận; hàng đã giao nhận xong không trả lại hoặc đổi hàng

Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% trước khi nhận hàng .Đối với đơn hàng đặt sản xuất theo kích thước đặt cọc 50%, thanh toán 100% trước giao hàng

CÔNG TY TNHH QMAX-HOME
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